
東南科技大學華語文中心諮詢時間總表 
輔導人員 職稱 諮詢時段 地點 聯絡方式/  

預約方式 
備註 

阮氏如月 行政人員兼導師 週一 10:00–12:00 和平樓 106室 Line 預約  提供越南語輔導 
 文化適應與生活輔導 
 語言學習輔導 
 其他問題 

范氏青銀 行政人員 週二 13:30–15:30 和平樓 106室 Line 預約  提供越南語輔導 
 各項行政文件辦理 
 其他問題 

吳氏巧幸 行政人員兼導師 週三 09:00–11:00 和平樓 106室 Line 預約  提供越南語輔導 
 文化適應與生活輔導 
 語言學習輔導 
 各項行政文件辦理 
 其他問題 

黃玉英 行政人員兼導師 週四 14:00–16:00 和平樓 307室 Line 預約  提供越南語輔導 
 文化適應與生活輔導 
 語言學習輔導 
 其他問題 

陳趙媚 行政人員兼導師 週五 10:00–12:00 和平樓 307室 Line 預約  提供越南語輔導 
 文化適應與生活輔導 
 語言學習輔導 
 其他問題 

呂玉萍 行政人員兼導師 週三 13:30-15:30 和平樓 307室 Line 預約  提供越南語輔導 
 文化適應與生活輔導 
 語言學習輔導 
 其他問題 

汈氏寶燕 導師 週三 14:00-16:00 和平樓 106室 Line 預約  提供越南語輔導 
 文化適應與生活輔導 
 其他問題 

黃潔梅 導師 週一 13:30-15:30 和平樓 106室 Line 預約  提供越南語輔導 
 文化適應與生活輔導

其他問題 
阮氏宣 導師 週二 09:00-11:00 和平樓 307室 Line 預約  提供越南語輔導 

 文化適應與生活輔導 
 其他問題 

胡氏草原 導師 週五 09:00-11:00 和平樓 307室 Line 預約  提供越南語輔導 
 文化適應與生活輔導 
 其他問題 

武氏玄 導師 週四 15:00-17:00 和平樓 105室 Line 預約  提供越南語輔導 
 文化適應與生活輔導 
 其他問題 

備註： 

1. 學生如需預約輔導，請依各導師提供的聯絡方式或預約方式登記。 

2. 若需緊急協助，可隨時聯絡中心行政組由值日導師協助安排。 

3. 各導師均可協助一般學習、生活適應、出勤問題等初步輔導，並依情況轉介本校其他單
位之資源。



BẢNG THỜI GIAN TƯ VẤN TRUNG TÂM HOA NGỮ - ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ ĐÔNG NAM 

Người phụ 
trách 

Chức  vụ Thời gian tư 
vấn 

Địa điểm Cách đặt 
lịch 

Ghi chú 

Nguyễn Thị 
Như Nguyệt 

Nhân viên hành chính 
kiêm giáo viên chủ nhiệm 

Thứ Hai 
10:00–12:00 

Phòng 106, Tòa 
Hòa Bình 

Đặt lịch 
qua Line 

 Hỗ trợ tiếng Việt 
 Hướng dẫn thích nghi văn 

hóa và hỗ trợ đời sống 
 Hỗ trợ học ngôn ngữ 
 Những vấn đề khác 

Phạm Thị 
Thanh Ngân 

Nhân viên hành chính 
kiêm giáo viên chủ nhiệm 

Thứ Ba 13:30–
15:30 

Phòng 106, Tòa 
Hòa Bình 

Đặt lịch 
qua Line 

 Hỗ trợ tiếng Việt 
 Xử lý hồ sơ hành chính 

Ngô Thị Kiều 
Hạnh 

Nhân viên hành chính 
kiêm giáo viên chủ nhiệm 

Thứ Tư 09:00–
11:00 

Phòng 106, Tòa 
Hòa Bình 

Đặt lịch 
qua Line 

 Hỗ trợ tiếng Việt 
 Hướng dẫn thích nghi văn 

hóa và hỗ trợ đời sống 
 Hỗ trợ học ngôn ngữ 
 Xử lý hồ sơ hành chính 
 Những vấn đề khác 

Hoàng Ngọc 
Anh 

Nhân viên hành chính 
kiêm giáo viên chủ nhiệm 

Thứ Năm 
14:00–16:00 

Phòng 307, Tòa 
Hòa Bình 

Đặt lịch 
qua Line 

 Hỗ trợ tiếng Việt 
 Hướng dẫn thích nghi văn 

hóa và hỗ trợ đời sống 
 Hỗ trợ học ngôn ngữ 
 Những vấn đề khác 

Trần Triệu My Nhân viên hành chính 
kiêm giáo viên chủ nhiệm 

Thứ Sáu 
10:00–12:00 

Phòng 307, Tòa 
Hòa Bình 

Đặt lịch 
qua Line 

Như trên 

Lữ Ngọc Bình Nhân viên hành chính 
kiêm giáo viên chủ nhiệm 

Thứ Tư 13:30–
15:30 

Phòng 307, Tòa 
Hòa Bình 

Đặt lịch 
qua Line 

Như trên 

Điêu Thị Bảo 
Yến 

Giáo viên chủ nhiệm Thứ Tư 14:00–
16:00 

Phòng 106, Tòa 
Hòa Bình 

Đặt lịch 
qua Line 

 Hỗ trợ tiếng Việt 
 Hướng dẫn thích nghi văn 

hóa và hỗ trợ đời sống 
 Những vấn đề khác 

Hoàng Kiết Mai Giáo viên chủ nhiệm Thứ Hai 
13:30–15:30 

Phòng 106, Tòa 
Hòa Bình 

Đặt lịch 
qua Line 

Như trên 

Nguyễn Thị 
Huyên 

Giáo viên chủ nhiệm Thứ Ba 09:00–
11:00 

Phòng 307, Tòa 
Hòa Bình 

Đặt lịch 
qua Line 

Như trên 

Hồ Thị Thảo 
Nguyên 

Giáo viên chủ nhiệm Thứ Sáu 
09:00–11:00 

Phòng 307, Tòa 
Hòa Bình 

Đặt lịch 
qua Line 

Như trên 

Vũ Thị Huyền Giáo viên chủ nhiệm Thứ Năm 
15:00–17:00 

Phòng 105, Tòa 
Hòa Bình 

Đặt lịch 
qua Line 

Như trên 

 Ghi chú: 

1. Sinh viên cần tư vấn vui lòng đăng ký theo cách liên hệ hoặc phương thức đặt lịch mà các giáo viên cung 
cấp. 

2. Nếu cần hỗ trợ khẩn cấp, có thể liên hệ với bộ phận hành chính của trung tâm để được giáo viên trực ban 
hỗ trợ sắp xếp. 

3. Tất cả giảng viên đều có thể hỗ trợ tư vấn ban đầu về học tập, thích nghi đời sống, vấn đề điểm danh,... 
và nếu cần thiết sẽ giới thiệu đến các đơn vị chức năng khác trong trường. 
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